ÔN TÂP TIẾNG VIỆT BÀI 10
I. NHẮC LẠI LÍ THUYẾT
1. Khái niệm:
  Thuật ngữ là từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ; thường được dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ.
Ví dụ:  Muối là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc a-xít.
Muối ở trường hợp này là thuật ngữ thuộc lĩnh vực hóa học.
2. Đặc điểm của thuật ngữ 
- Thuật ngữ có hai đặc điểm chính:
      + Trong mỗi lĩnh vực khoa học, công nghệ, mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm và ngược lại, mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ (có tính chất đơn nghĩa).
      + Thuật ngữ không có tính biểu cảm. 
II. THỰC HÀNH
Bài tập 1: Điền các thuật ngữ thích hợp vào chỗ trống. Cho biết mỗi thuật ngữ vừa tìm được thuộc lĩnh vực khoa học nào.
a) /…/ là một phản ứng có toả nhiệt và phát ra ánh sáng.
b) /…/ là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.
c) /…/ là thiên thể nóng sáng, ở xa Trái Đất, là nguồn chiếu sáng và sưởi ấm chủ yếu cho Trái Đất.
d) /…/ là bộ phận đất liền nhô ra biển hoặc đại dương, có ba mặt tiếp giáp với nước, còn một mặt gắn với lục địa.
e) /…/ là chất chiếm tỉ lệ lớn trong một dung dịch, có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch .
f) /…/ là những đặc tính cụ thể về hình thái, sinh lí, hoá sinh của cá thể sinh vật cùng loài hoặc cùng thứ với nhau
g) /…/ là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật hoặc từ vật này sang vật khác.
h) /…/ là bộ phận của cây, thường mọc ở cành hay thân và thường có hình dẹt, màu lục, cố vai trò chủ yếu trong việc tạo ra chất hữu cơ nuôi cây.
Gợi ý làm bài 1
     Cần vận dụng những hiểu biết về các môn Ngữ văn, Vật lí, Hoá học, Địa lí, Sinh học,… để điền các thuật ngữ thích hợp vào chỗ trống, sau đó cho biết mỗi thuật ngữ vừa tìm được thuộc lĩnh vực khoa học nào. Ví dụ:
a) Cháy là một phản ứng cố toả nhiệt và phát ra ánh súng. (Hoá học)
b) Từ đồng nghĩa là những từ cố nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. (Ngữ văn)
c) Mặt trời là thiên thể nóng sáng, ở xa Trái Đất, là nguồn chiểu sáng và sưởi ấm chủ yếu cho Trái Đất. (Địa lí)
d) Bán đảo là bộ phận đất liền nhô ra biển hoặc đại dương, có ba mặt tiếp giáp với nước, còn một mặt gắn với lục địa. (Địa lí)
e) Dung môi là chất chiếm tỉ lệ lớn trong một dung dịch, có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch. (Hoá học)
f) Tính trạng là những đặc tính cụ thể về hình thái, sinh lí, hoá sinh của cá thể sinh vật cùng loài hoặc cùng thứ với nhau. (Sinh học)
g) Sự dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một vật hoặc từ vật này sang vật khác. (Vật lí)
h) Lá là bộ phận của cây, thường mọc ở cành hay thân và thường có hình dẹt, màu lục, có vai trò chủ yếu trong việc tao ra chất hữu cơ nuôi cây.
Bài tập 2: Sắp xếp các thuật ngữ sau vào bảng đã cho theo lĩnh vực khoa học thích hợp:
phong kế, am-pe kế, ẩm kế, phong trào cách mạng, giống thuần chủng, cốt truyện, biến trở, phương trình, đường phân giác, từ láy, chiến lược, hoán dụ, đất, biến dị, thành ngữ, nhiệt dung riêng, bức xạ mặt trời, ngữ âm, đấu tranh tự phát, phong hoá, hiệu điện thế, nguyên tử khối

	STT
	Lĩnh vực khoa học
	Thuật ngữ

	1
	Ngữ văn
	

	2
	Sinh học
	

	3
	Vật lí
	

	4
	Hóa học
	

	5
	Lịch sử
	

	6
	Toán học
	

	7
	Địa lí
	



Gợi ý làm bài 2
	STT
	Lĩnh vực KH
	Thuật ngữ

	1
	Ngữ văn
	Cốt truyện, từ láy, hoán dụ, thành ngữ, ngữ âm

	2
	Sinh học
	Giống thuần chủng, biến dị

	3
	Vật lí
	Am-pe kế, biến trở, nhiệt dung riêng, hiệu điện thế

	4
	Hóa học
	Nguyên tử khối

	5
	Lịch sử
	Phong trào cách mạng, chiến lược, đấu tranh tự phát,

	6
	Toán học
	Phương trình, đường phân giác,

	7
	Địa lí
	Phong kế, ẩm kế, bức xạ mặt trời, phong hóa, đất



Bài tập 3. Từ mây trong trường hợp nào sau đây được dùng như một thuật ngữ, trường hợpnào được dùng như một từ thông thường?
a) Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. (Nguyễn Du)
b) Mây: trạng thái của nước bốc hơi gặp lạnh ngưng tụ trên không trung.
c) Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi. (Đoàn Văn Cừ)
d) Hôm nay trời nhiều mây.
Gợi ý làm bài 3
a) Từ mây là từ thông thường (mang tính nghệ thuật).
b) Từ mây là thuật ngữ.
c) ,d): Từ mây là từ thông thường.
Bài tập 4. Trong đoạn thơ sau, từ hoa, lá có được dùng như một thuật ngữ sinh học hay không? Trong đoạn thơ dưới đây, nó có ý nghĩa gì?
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim  
Hồn tôi là một vườn hoa lá   
           Rất đậm hương và rộn tiếng chim…
(Tố Hữu, Từ ấy)
Gợi ý làm bài 4
     Trong đoạn thơ, từ hoa, lá không được dùng như một thuật ngữ sinh học (đối chiếu với định nghĩa về hoa, lá trong lĩnh vực Sinh học). Ớ đây, chúng là hình ảnh nghệ thuật, biểu tượng của một tâm hồn tươi đẹp, đang ngập tràn hạnh phúc của người thanh niên mới giác ngộ lí tưởng cách mạng.
Bài tập 5. Tìm một số thuật ngữ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và giải thích nghĩa của các thuật ngữ đó.
Gợi ý làm bài 5
    HS tự tìm một số thuật ngữ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên (Toán học, Vật lí, Hoá học, Sinh học,…) đã được học và giải thích nghĩa của các thuật ngữ đó.
Bài tập 6. Viết đoạn văn khoảng 200 chữ nói về sự cần thiết phải tìm hiểu và thực hiện luật giao thông hoặc nội quy nơi công cộng, trong đó có sử dụng ít nhất một thuật ngữ.
Gợi ý trả lời bài 6
Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt/ Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn  với dung lượng khoảng 10 câu.
	

	2
	Đoạn văn tập trung làm sáng tỏ chủ đề: sự cần thiết phải tìm hiểu và thực hiện luật giao thông hoặc nội quy nơi công cộng.
	

	3
	Đoạn văn có sử dụng ít nhất một thuật ngữ
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu.
	

	5
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	



HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Hoàn thiện các bài tập của buổi học. 
- Chuẩn bị tiết ôn tập: 
+ Tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài.
+ Viết văn bản tường trình

